
令和３年度 家庭ごみ収集日カレンダー 【小川Ａ地区】

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1
lon kim loại

2
rác cháy được

3 1
lon kim loại

2
rác cháy được

3

4 5
chai không màu

6
rác cháy được

7
chai nhựa

8 9
rác cháy được

10 4 5
chai không màu

6
rác cháy được

7
chai nhựa

8
quần áo cũ
hộp giấy

9
rác cháy được

10

11 12
chai có màu

13
rác cháy được

14
giấy đã qua sử
dụng

15
lon kim loại

16
rác cháy được

17 11 12
chai có màu

13
rác cháy được

14
giấy đã qua sử
dụng

15
lon kim loại

16
rác cháy được

17

18 19
các loại chai khác

20
rác cháy được

21
chai nhựa

22 23
rác cháy được

24 18 19
các loại chai khác

20
rác cháy được

21
chai nhựa

22 23
rác cháy được

24

25 26
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

27
rác cháy được

28
giấy đã qua sử
dụng

29 30
rác cháy được

25 26
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

27
rác cháy được

28
giấy đã qua sử
dụng

29 30
rác cháy được

31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2
chai không màu

3
rác cháy được

4
chai nhựa

5
lon kim loại

6
rác cháy được

7

2 3
chai không màu

4
rác cháy được

5
chai nhựa

6
lon kim loại

7
rác cháy được

8 8 9
chai có màu

10
rác cháy được

11
giấy đã qua sử
dụng

12 13
rác cháy được

14

9 10
chai có màu

11
rác cháy được

12
giấy đã qua sử
dụng

13
quần áo cũ
hộp giấy

14
rác cháy được

15 15 16
các loại chai khác

17
rác cháy được

18
chai nhựa

19
lon kim loại

20
rác cháy được

21

16 17
các loại chai khác

18
rác cháy được

19
chai nhựa

20
lon kim loại

21
rác cháy được

22 22 23
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

24
rác cháy được

25
giấy đã qua sử
dụng

26 27
rác cháy được

28

23 24
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

25
rác cháy được

26
giấy đã qua sử
dụng

27 28
rác cháy được

29 29 30 31
rác cháy được

30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1
rác cháy được

2
chai nhựa

3
lon kim loại

4
rác cháy được

5 1
chai nhựa

2
lon kim loại

3
rác cháy được

4

6 7
chai không màu

8
rác cháy được

9
giấy đã qua sử
dụng

10 11
rác cháy được

12 5 6
chai không màu

7
rác cháy được

8
giấy đã qua sử
dụng

9
quần áo cũ
hộp giấy

10
rác cháy được

11

13 14
chai có màu

15
rác cháy được

16
chai nhựa

17
lon kim loại

18
rác cháy được

19 12 13
chai có màu

14
rác cháy được

15
chai nhựa

16
lon kim loại

17
rác cháy được

18

20 21
các loại chai khác

22
rác cháy được

23
giấy đã qua sử
dụng

24 25
rác cháy được

26 19 20
các loại chai khác

21
rác cháy được

22
giấy đã qua sử
dụng

23 24
rác cháy được

25

27 28
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

29
rác cháy được

30 26 27
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

28
rác cháy được

29 30

5月（2021年） 8月（2021年）

４月(2021年） 7月（2021年）

6月（2021年） 9月（2021年）

・令和元年度の可燃ごみは14,872トン（市民一人１日806㌘）です

・ごみの処理や収集運搬に係る費用は ４億1,292万円 を要しました

・ごみは分別すれば資源として、貴重な市の収入源になります

ごみ減らそう！

マイナス２７％

・hãy mang rác đến nơi tập kết trước lúc 8 giờ sáng

・rác phân loại không đúng cách sẽ không được thu（sẽ dán nhãn vi phạm）

・nơi tập trung rác người sử dụng hãy quản lý sạch sẽ



令和３年度 家庭ごみ収集日カレンダー 【小川Ａ地区】

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1
rác cháy được

2 1

3 4
chai không màu

5
rác cháy được

6
chai nhựa

7
lon kim loại

8
rác cháy được

9 2 3 4
rác cháy được

5
chai nhựa

6
lon kim loại

7
rác cháy được

8

10 11
chai có màu

12
rác cháy được

13
giấy đã qua sử
dụng

14 15
rác cháy được

16 9 10
chai không màu

11
rác cháy được

12
giấy đã qua sử
dụng

13
quần áo cũ
hộp giấy

14
rác cháy được

15

17 18
các loại chai khác

19
rác cháy được

20
chai nhựa

21
lon kim loại

22
rác cháy được

23 16 17
chai có màu

18
rác cháy được

19
chai nhựa

20
lon kim loại

21
rác cháy được

22

24 25
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

26
rác cháy được

27
giấy đã qua sử
dụng

28 29
rác cháy được

30 23 24
các loại chai khác

25
rác cháy được

26
giấy đã qua sử
dụng

27 28
rác cháy được

29

31 30 31
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1
chai không màu

2
rác cháy được

3
chai nhựa

4
lon kim loại

5
rác cháy được

6 1
rác cháy được

2
chai nhựa

3
lon kim loại

4
rác cháy được

5

7 8
chai có màu

9
rác cháy được

10
giấy đã qua sử
dụng

11
quần áo cũ
hộp giấy

12
rác cháy được

13 6 7
chai không màu

8
rác cháy được

9
giấy đã qua sử
dụng

10 11
rác cháy được

12

14 15
các loại chai khác

16
rác cháy được

17
chai nhựa

18
lon kim loại

19
rác cháy được

20 13 14
chai có màu

15
rác cháy được

16
chai nhựa

17
lon kim loại

18
rác cháy được

19

21 22
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

23
rác cháy được

24
giấy đã qua sử
dụng

25 26
rác cháy được

27 20 21
các loại chai khác

22
rác cháy được

23
giấy đã qua sử
dụng

24 25
rác cháy được

26

28 29 30
rác cháy được

27 28
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1
chai nhựa

2
lon kim loại

3
rác cháy được

4 1
rác cháy được

2
chai nhựa

3
lon kim loại

4
rác cháy được

5

5 6
chai không màu

7
rác cháy được

8
giấy đã qua sử
dụng

9 10
rác cháy được

11 6 7
chai không màu

8
rác cháy được

9
giấy đã qua sử
dụng

10
quần áo cũ
hộp giấy

11
rác cháy được

12

12 13
chai có màu

14
rác cháy được

15
chai nhựa

16
lon kim loại

17
rác cháy được

18 13 14
chai có màu

15
rác cháy được

16
chai nhựa

17
lon kim loại

18
rác cháy được

19

19 20
các loại chai khác

21
rác cháy được

22
giấy đã qua sử
dụng

23 24
rác cháy được

25 20 21
các loại chai khác

22
rác cháy được

23
giấy đã qua sử
dụng

24 25
rác cháy được

26

26 27
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

28
rác cháy được

29 30 31
rác cháy được

27 28
bóng đèn dài và bó
ng đèn tròn
Bát đĩa đã qua sử
dụng

29
rác cháy được

30 31

12月（2021年） 3月（2022年）

10月（2021年） 1月（2022年）

11月（2021年） 2月（2022年）

ごみ減らそう！

マイナス２７％

・令和元年度の可燃ごみは14,872トン（市民一人１日806㌘）です

・ごみの処理や収集運搬に係る費用は ４億1,292万円 を要しました

・ごみは分別すれば資源として、貴重な市の収入源になります

・hãy mang rác đến nơi tập kết trước lúc 8 giờ sáng

・rác phân loại không đúng cách sẽ không được thu（sẽ dán nhãn vi phạm）

・nơi tập trung rác người sử dụng hãy quản lý sạch sẽ


